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TUẦN 14:

Làm anh

	Làm anh khó đấy

Phải đâu chuyện đùa

Với em gái bé

Phải người lớn cơ
	Khi em bé khóc

Anh phải dỗ dành

Nếu em bé ngã

Anh nâng dịu dàng



                                                                                                Phan Thị Thanh Nhàn
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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Công việc làm anh phải làm gì?

a. Dỗ dành, nâng dịu dàng

b. Nhường nhịn em

c. Chơi một mình

Câu 2: Người anh đã làm được những việc gì?

a. Dỗ dành, nâng em ngã

b. Cho em đi chơi

c. Chia quà bánh cho em

Câu 3: Việc làm nào thể hiện tình cảm của người anh đối với em?

a. Đưa em đi chơi

b. Nhường em phần hơn

c. Dỗ dành, nâng em ngã

Câu 4: Viết câu kiểu Ai làm gì? với từ dỗ dành

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Câu 5: Tìm từ nói về tình cảm của người anh với em trong đoạn thơ.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Câu 6: Viết lại các tiếng bắt đầu bằng l/n trong đoạn thơ trên.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Câu 7: Điền vần iêng/ iên/ iêt vào chỗ chấm thích hợp.
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Ông Lê-nin ở nước Nga

Mà em lại thấy rất là V……… Nam

Cũng yêu các cháu thiếu n…………

Y như tình cảm th……….. l………. Bác Hồ.

Câu 8: Điền vào chỗ trống dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm:

Một giọt nước nhỏ đọng trên chiếc lá sen □ Giọt nước đong đưa, đong đưa □
Giọt nước bé nhỏ này tới đây bằng cách nào nhỉ □

Câu 9: Em viết 2 – 3 câu nhắn lại cho bố mẹ xin phép đi mua sách cùng với bạn.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Chính tả
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